
                     Thông số kĩ thuật máy siêu âm 2D  

Model: ATNL/ 51353A  

                         Hãng sản xuất: AUTONOLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đặc điểm chính:  

 Gói phần mềm đo và tính toán đầy đủ  

 TGC 8 thanh  

 Màn LCD 12 LED inch  

 Gói phần mềm đo thai OB: BPD, GS, CRL, FL, AC, HC, etc  

 Lưu trữ ảnh: hơn 1000 ảnh  

 Bàn phím  

 7 mức phủ màu  

 2 cổng cắm đầu dò  

 Tự động nhận đầu dò  
 

 
Thông số kĩ thuật chính:  

 Chế độ quét: Cong/ thẳng/ xuyên âm đạo  

 Các mode hiển thị: B, B/B, 4B, B+M, M  

 Độ sâu quét: 240 mm  

 Thang xám: 256  

 Body mark: 16 (tuỳ đầu dò)  

 Thay đổi ảnh: trên/dưới, trái/phải, đen/trắng  

 Per: 4 mức thay đổi (độ lưu ảnh)  

 Chức năng máy in: có thể kết nối trực tiếp qua cổng Video  

 Chú thích: Ngày, tên, giới tính, tuổi, bệnh viên, chú thích khác  

 Khuếch đại ảnh: *0.8, *1.0, *1.2, *1.5, *1.8, *2.0  

 Cổng: USB 2.0, VGA out  

 Ứng dụng: Ổ bụng, phụ khoa, tiết niệu, thai, tim,...  

 Lưu trữ qua USB  



 Nguồn: AC 110V - 240V, 50Hz/ 60 Hz  

 Số cổng kết nối: 2  
 

 
Đo đạc:  

 Menu chính: Khoảng cách, diện tích, thể tích, góc, elip  

 Menu thai: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, cân nặng  

 Menu đo tim: Nhịp tim, thời gian, Rhythm  
 

 
Cấu hình chuẩn:  

Thân máy chính  

Đầu dò convex đa tần 60R 3.5 MHz  

Cổng USB 2.0, VGA  

Lựa chọn thêm:  

Đầu dò Linear tần số cao L40/7.5 MHz  

Đầu dò âm đạo 13R/6.5 MHz  

Máy in nhiệt  

B àn đ ẩ y  


